
1 HÀ THỊ KIM HỒNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 27/09/2024

2 NGUYỄN NGỌC THANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 27/09/2024

3 KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/09/2024

4
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH

VỤ VẬN TẢI NGUYỄN DƯƠNG TÂY NINH

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-

nơ, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
24/09/2024

5 HỘ KINH DOANH CAO MINH TRÍ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/09/2024

6 CÔNG TY TNHH THÀNH JOHN
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-

nơ, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
20/09/2024

7 HỘ KINH DOANH ĐƯỜNG VĂN CHẢY Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 19/09/2024

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHƯƠNG

TN
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/09/2024

9 HỘ KINH DOANH PHAN CẨM TÚ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/09/2024

10 HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC MINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 13/09/2024

11 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MAI ĐÀO Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 13/09/2024

12 HỘ KINH DOANH CÔNG TOÀN HT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 10/09/2024

13 LÂM THỊ MỸ LIÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 09/09/2024

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HIỆP Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/09/2024

15
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

PHÚC HUY
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 05/09/2024

16 PHẠM ĐỨC BÌNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/09/2024

1 70B01745 Xe chạy tuyến cố định 20/09/2031

2 50H39579 Xe chạy tuyến cố định 28/03/2028

3 70B00407 Xe chạy tuyến cố định 18/09/2025

4 72B03249 Xe chạy tuyến cố định 17/09/2025

5 70H04816 Xe chạy tuyến cố định 16/09/2026

6 70B01153 Xe chạy tuyến cố định 16/09/2029

7 70B02060 Xe chạy tuyến cố định 12/09/2028

8 50H25860 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028

9 70H05309 Xe chạy tuyến cố định 04/09/2027

10 70H05360 Xe chạy tuyến cố định 04/09/2027

11 50H55904 Xe Trung chuyển 27/09/2029

12 50H54994 Xe Trung chuyển 26/09/2029

13 50H55441 Xe Trung chuyển 19/09/2029

14 50H55576 Xe Trung chuyển 23/09/2029

15 50H55526 Xe Trung chuyển 23/09/2029

16 70F00489 Xe Trung chuyển 08/12/2028

17 70H05060 Xe Buýt 20/09/2025

18 70H04915 Xe Buýt 20/09/2025

19 30G16045 Xe Taxi 14/08/2026

20 70E00182 Xe Taxi 19/09/2026

21 70A20149 Xe Taxi 19/09/2026

22 70G00231 Xe Taxi 15/09/2026

23 70E00155 Xe Taxi 05/09/2026

24 70G00320 Xe Taxi 17/09/2026

Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP 

TRONG THÁNG 9 NĂM 2024

Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh
Có hiệu lực 

kể từ ngày

I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 16 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải: 190 phù hiệu



25 70H05324 Xe Taxi 17/09/2026

26 70F00412 Xe Taxi 17/09/2026

27 70H04711 Xe Taxi 17/09/2026

28 70E00313 Xe Taxi 13/09/2025

29 70A21531 Xe Taxi 30/08/2026

30 70A21619 Xe Taxi 11/09/2026

31 70A21594 Xe Taxi 10/09/2026

32 70H05234 Xe Taxi 11/09/2025

33 70E00529 Xe Taxi 08/09/2026

34 70H05183 Xe Taxi 08/09/2026

35 70F00513 Xe Taxi 26/08/2026

36 70F00239 Xe Hợp đồng 30/09/2025

37 70B02280 Xe Hợp đồng 27/09/2027

38 62B00204 Xe Hợp đồng 31/12/2026

39 70H05134 Xe Hợp đồng 26/09/2026

40 50H62205 Xe Hợp đồng 23/09/2026

41 70B01231 Xe Hợp đồng 23/09/2025

42 70B01870 Xe Hợp đồng 18/09/2025

43 70H05301 Xe Hợp đồng 17/09/2026

44 70H05245 Xe Hợp đồng 13/09/2026

45 62F00016 Xe Hợp đồng 31/12/2025

46 70B01981 Xe Hợp đồng 31/12/2025

47 60B02868 Xe Hợp đồng 31/12/2026

48 51B01907 Xe Hợp đồng 31/12/2026

49 50H26588 Xe Hợp đồng 03/11/2028

50 50H26662 Xe Hợp đồng 03/11/2028

51 50H25752 Xe Hợp đồng 03/11/2028

52 70E00362 Xe Hợp đồng 13/09/2026

53 70H05227 Xe Hợp đồng 31/12/2029

54 70B01345 Xe Hợp đồng 31/12/2025

55 70F00722 Xe Hợp đồng 13/09/2025

56 70F00672 Xe Hợp đồng 12/09/2026

57 70H05141 Xe Hợp đồng 11/09/2029

58 70B02271 Xe Hợp đồng 31/12/2025

59 70F00032 Xe Hợp đồng 09/09/2026

60 70B02225 Xe Hợp đồng 09/09/2025

61 70F00689 Xe Hợp đồng 19/08/2026

62 60B00313 Xe Hợp đồng 31/12/2025

63 70B02126 Xe Hợp đồng 31/12/2025

64 70B02007 Xe Hợp đồng 05/09/2025

65 70B01914 Xe Hợp đồng 05/09/2025

66 70B01414 Xe Hợp đồng 05/09/2025

67 70C07532 Xe Tải 27/09/2025

68 70H04603 Xe Tải 28/06/2025

69 70C08028 Xe Tải 26/09/2031

70 70H03502 Xe Tải 25/09/2029

71 70H01967 Xe Tải 25/09/2025

72 70H00274 Xe Tải 25/09/2027

73 70C14438 Xe Tải 25/09/2025

74 70H05153 Xe Tải 25/09/2026

75 70H05182 Xe Tải 25/09/2026

76 61C21188 Xe Tải 25/09/2026

77 62C04285 Xe Tải 25/09/2029

78 70K5507 Xe Tải 25/09/2026

79 70C12375 Xe Tải 25/09/2026

80 70C13706 Xe Tải 25/09/2027

81 70C10828 Xe Tải 25/09/2028

82 70F00532 Xe Tải 25/09/2031

83 51B04661 Xe Tải 25/09/2025

84 70H02851 Xe Tải 24/09/2025



85 70H05414 Xe Tải 24/09/2026

86 70H01230 Xe Tải 24/09/2029

87 70G00331 Xe Tải 24/09/2031

88 50H20467 Xe Tải 24/09/2029

89 70H00899 Xe Tải 23/09/2026

90 70H05448 Xe Tải 23/09/2028

91 70C14805 Xe Tải 23/09/2025

92 70K1546 Xe Tải 23/09/2029

93 70H05321 Xe Tải 23/09/2031

94 70C16145 Xe Tải 23/09/2026

95 70H05565 Xe Tải 22/09/2028

96 70C04645 Xe Tải 23/09/2029

97 61C14365 Xe Tải 20/09/2029

98 70C01861 Xe Tải 20/09/2029

99 70C08976 Xe Tải 20/09/2027

100 70C09715 Xe Tải 20/09/2026

101 70C14795 Xe Tải 19/09/2025

102 70C12538 Xe Tải 19/09/2027

103 70C04161 Xe Tải 19/09/2029

104 70C09629 Xe Tải 19/09/2031

105 70C10893 Xe Tải 19/09/2029

106 70H03950 Xe Tải 18/09/2027

107 70H00377 Xe Tải 18/09/2026

108 70c15504 Xe Tải 18/09/2026

109 70C06911 Xe Tải 18/09/2031

110 70H00249 Xe Tải 17/09/2025

111 51D42696 Xe Tải 17/09/2026

112 70C16086 Xe Tải 17/09/2026

113 70C15416 Xe Tải 17/09/2026

114 70C10226 Xe Tải 17/09/2026

115 62C08335 Xe Tải 17/09/2028

116 70C08363 Xe Tải 16/09/2026

117 70C03385 Xe Tải 16/09/2026

118 70C06261 Xe Tải 16/09/2025

119 70C06303 Xe Tải 31/12/2029

120 63C05927 Xe Tải 13/09/2025

121 70H01808 Xe Tải 13/09/2026

122 70C15158 Xe Tải 13/09/2026

123 70C10876 Xe Tải 13/09/2028

124 70C05345 Xe Tải 13/09/2025

125 70C09395 Xe Tải 13/09/2031

126 62C13230 Xe Tải 13/09/2026

127 70K4849 Xe Tải 13/09/2029

128 70H9959 Xe Tải 13/09/2027

129 70c02559 Xe Tải 13/09/2029

130 70H05393 Xe Tải 13/09/2025

131 70H01934 Xe Tải 13/09/2025

132 70C10495 Xe Tải 11/09/2027

133 70C01356 Xe Tải 11/09/2026

134 70H05117 Xe Tải 11/09/2027

135 62C02975 Xe Tải 11/09/2026

136 62C07236 Xe Tải 31/12/2025

137 61C03944 Xe Tải 11/09/2028

138 70K1764 Xe Tải 11/09/2028

139 70H03254 Xe Tải 10/09/2031

140 51C82911 Xe Tải 09/09/2025

141 70H9613 Xe Tải 09/09/2027

142 70C14310 Xe Tải 09/09/2026

143 70C14109 Xe Tải 09/09/2026

144 70C03772 Xe Tải 09/09/2026



145 70C07731 Xe Tải 09/09/2029

146 70H02736 Xe Tải 09/09/2031

147 70C15471 Xe Tải 09/09/2031

148 70C10491 Xe Tải 09/09/2027

149 69C05553 Xe Tải 06/09/2026

150 70C12980 Xe Tải 06/09/2027

151 70C05667 Xe Tải 06/09/2027

152 70c12277 Xe Tải 06/09/2027

153 70H03555 Xe Tải 06/09/2027

154 70H03509 Xe Tải 06/09/2027

155 70H03620 Xe Tải 06/09/2027

156 50H34732 Xe Tải 05/09/2027

157 70H01592 Xe Tải 05/09/2031

158 70H04916 Xe Tải 05/09/2026

159 61L2611 Xe Tải 04/09/2029

160 70C12972 Xe Tải 04/09/2026

161 70c14446 Xe Tải 04/09/2029

162 70C11144 Xe Tải 04/09/2026

163 70C09444 Xe Tải 04/09/2031

164 70C14064 Xe Tải 04/09/2029

165 70H03606 Xe Tải 04/09/2026

166 51C35835 Xe Tải 04/09/2026

167 70H01010 Xe Đầu kéo 24/07/2031

168 70F00711 Xe Đầu kéo 23/09/2031

169 70C14362 Xe Đầu kéo 16/09/2031

170 70C11198 Xe Đầu kéo 16/09/2031

171 70C10715 Xe Đầu kéo 16/09/2031

172 70C04846 Xe Đầu kéo 16/09/2031

173 70H04347 Xe Đầu kéo 06/09/2031

174 70C11701 Xe Container 27/09/2029

175 70C02024 Xe Container 26/09/2025

176 70C15155 Xe Container 25/09/2031

177 70E01079 Xe Container 25/09/2026

178 70H02367 Xe Container 20/09/2025

179 70C08691 Xe Container 19/09/2031

180 70C08996 Xe Container 19/09/2031

181 70C05475 Xe Container 17/09/2027

182 70H02912 Xe Container 17/09/2027

183 70H01558 Xe Container 13/09/2026

184 70K2314 Xe Container 27/08/2026

185 70H00966 Xe Container 09/09/2027

186 70H00987 Xe Container 09/09/2026

187 70H04912 Xe Container 10/09/2027

188 70C10961 Xe Container 10/09/2027

189 70C12434 Xe Container 05/09/2027

190 70G00783 Xe Container 04/09/2029


